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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Học sinh ôn tập nội dung kiến thức thuộc các bài sau:
Bài 7: Ứng phó với tình huống nguy hiểm
Bài 8: Tiết kiệm
B. DẠNG BÀI: DẠNG BÀI: Trắc nghiệm (70%), tự luận (30%)
1. Trắc nghiệm
- Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
- Trắc nghiệm đúng/sai
2. Tự luận
C. BÀI TẬP MINH HỌA
PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn 
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án mà em cho là đúng.
Câu 1: Thế nào là tình huống nguy hiểm?
A. Tình huống nguy hiểm là những tình huống có thể gây ra những tổn hại về thể chất, tinh thần cho con người và xã hội.
B. Tình huống nguy hiểm là tham gia giao thông.
C. Tình huống nguy hiểm là những hoạt động vui chơi ngoài trời.
D. Tình huống nguy hiểm là những hoạt động thể dục, thể thao.
Câu 2: Số điện thoại Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em là: 
A. 112                 B. 113                    C. 114                  D. 111
Câu 3: Khi có sự việc nguy hiểm cần trình báo khẩn cấp đến công an, em cần gọi tới số điện thoại:
A. 111                   B. 112                  C. 113                   D. 114
Câu 4: Việc ứng phó với các tình huống nguy hiểm xung quanh có ý nghĩa:
A.Tránh được các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, bảo vệ bản thân và gia đình.
B. Có thể xử lí khi gặp tình huống nguy hiểm.
C. Không biết cách xử lí khi gặp tình huống nguy hiểm.
D. Biết được đó là tình huống nguy hiểm.
Câu 5: Đường dây hỗ trợ trẻ em là:
A. 18001502            B. 18001567            C. 18001505          D. 18001098
Câu 6: Một số tình huống nguy hiểm thường gặp là gì?
A. Bão, lũ lụt, bắt cóc.
B. Đi đến nhà bạn học nhóm.
C. Học buổi sáng, buổi chiều đến trường tập văn nghệ cùng các bạn.
D. Đi học từ nhà đến trường, không la cà, tụ tập dọc đường.
Câu 7: Đâu là tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên?
A. Sạt lở đất sau cơn mưa lớn kéo dài.                   B. Mưa phùn.
C. Gió mùa.                                                             D. Nắng 36 độ C.
Câu 8: Để ứng phó với một số tình huống nguy hiểm ta cần phải:
A. Thật bình tĩnh, suy nghĩ thật kĩ, tìm kiếm sự hỗ trợ.
B. Tìm cách chống trả lại đến cùng. 
C. Cố gắng học tập, tích cực lao động, phụ giúp cha mẹ công việc nhà.
D. Lờ đi, mặc kệ coi như không có chuyện gì.
Câu 9: Tình huống nào được coi là tình huống nguy hiểm?
A. Thả diều dưới đường dây điện.
 B. Đi chơi công viên cùng bố mẹ.
C. Đi tham quan du lịch vườn quốc gia cùng với bố.
D. Đi học bơi cùng thầy giáo dạy môn thể dục.
Câu 10: Khi đi đường gặp mưa giông chúng ta cần trú ở đâu để được an toàn?
A. Vào nhà hoặc trú dưới mái hiên chắc chắn của nhà.
 B. Trú dưới gốc cây cao.
C. Trú dưới cột điện cao thế.
D. Trú dưới lùm cây bên mé sông.
Câu 11: Đối lập với tiết kiệm là:
A. Xa hoa, lãng phí.                             B. Cần cù, chăm chỉ.
C. Cẩu thả, hời hợt.                              D. Trung thực, thẳng thắn.
Câu 12: Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức:
A. Của cải vật chất, thời gian, sức lực.                B. Tiền bạc, danh dự, nhân phẩm.
C. Lời ăn, tiếng nói.                                          D. Suy nghĩ, tình cảm.
Câu 13: Tiết kiệm sẽ giúp chúng ta?
A. Làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.          B. Sống có ích.
C. Yêu đời hơn.                                                            D. Tự tin trong công việc.
Câu 14: Ngoài việc tiết kiệm về tiền của, theo em chúng ta cần tiết kiệm:
A. Sức lực.           B. Nhân phẩm.        C. Lời nói.         D. Danh dự.
Câu 15: Việc làm nào sau đây không thể hiện tính tiết kiệm?
A. Không tắt điều hòa khi ra khỏi phòng.
 B. Tắt thiết bị điện khi không cần thiết.
C. Sử dụng hợp lí nước sạch, tiền bạc.
D. Bảo quản đồ dùng học tập cẩn thận.
Câu 16: Theo em, người có đức tính tiết kiệm là người:
A. Đáng được kính trọng, đáng để chúng ta học tập.
B. Đáng để chúng ta ganh tị. 
C. Đáng để chúng ta phê phán.
D. Đáng để chúng ta chê cười.
Câu 17: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của tiết kiệm?
A. Chị T lên kế hoạch chi tiêu hợp lý cho bản thân.
 B. Q lên kế hoạch học tập không khoa học.
C. Anh M chi tiêu vô tổ chức không có kế hoạch.
D. Chị N sử dụng nguồn nước sạch lãng phí.
Câu 18: Việc làm nào sau đây là không biết tiết kiệm?
A. Ngày nào đi học Nam cũng mua đồ ăn vặt hết 30.000 đồng.
B. Thấy bố mẹ vất vả Lan ăn sáng ở nhà rồi đi học, không xin tiền của bố mẹ.
C. Hòa để dành tiền mừng tuổi mua dụng cụ học tập.
D. An thích chiếc áo khoác nhưng mẹ không có tiền nên An không đòi mẹ mua.
Câu 19: Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây nói về sự keo kiệt, bủn xỉn?
A. Vắt cổ chày ra nước.                    B. Vung tay quá trán.
C. Năng nhặt chặt bị.                        D. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
Câu 20: Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây nói về tiết kiệm?
A. Năng nhặt chặt bị.                       B. Có công mài sắt có ngày nên kim. 
C. Nhất tự vi sư bán tự vi sư.           D. Uống nước nhớ nguồn.
Câu 21: Khi gặp mưa dông, lốc, sét chúng ta nên:
A. Tắt thiết bị điện trong nhà.
B. Ra ngoài trời quay video đăng tải lên mạng xã hội.
C. Rủ bạn đi thả diều.
D. Ở yên trong nhà xem tivi.
Câu 22: Câu ca dao: “Tháng Bảy nước chảy qua bờ” nói về hiện tượng thời tiết:
A. Hạn hán.            B. Lũ lụt.                   C. Mưa đá.             D. Giá rét.
Câu 23: Câu ca dao: “Nắng tháng Ba chó già lè lưỡi” nói về hiện tượng thời tiết:
A. Động đất.            B. Hạn hán.              C. Sóng thần.         D. Lũ lụt.
Câu 24: Bài hát nào dưới đây nói về chủ đề tiết kiệm?
A. Một con vịt.                                      C. Hai con thằn lằn.          
B. Đội em làm kế hoạch nhỏ.                D. Em là mầm non của Đảng.
Câu 25: Biểu hiện nào dưới đây không phải là cách tiết kiệm hợp lí?
A. Tắt điều hòa khi trời chuyển mát.
B. Vừa bật nhạc vừa dọn nhà.
C. Khóa vòi nước khi không sử dụng.
D. Ngày ngủ 3 tiếng để dành thời gian xem phim.
PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/ sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh trả lời Đúng hoặc Sai.
Câu 1. Đọc tình huống sau:
“Tan học, Mai đạp xe về nhà. Bỗng mây đen kéo tới, sấm chớp ầm ầm, mưa rơi nặng hạt. Mai thấy một vài người trú tạm vào gốc cây to bên đường, người thì mặc áo mưa rồi đi tiếp. Mai nhanh chóng tìm chỗ trú dưới mái hiên nhà bên đường.”
A. Mai đã biết nhận diện tình huống nguy hiểm đến từ con người. S
B. Mây đen, sấm chớp, mưa to là tình huống nguy hiểm đến từ thiên nhiên. Đ
C. Khi mưa to, sấm chớp nên trú dưới gốc cây, đợi ngớt mưa rồi đi tiếp. S
D. Mai đã biết cách ứng phó thích hợp khi gặp sấm chớp, mưa to. Đ
Câu 2: Đọc tình huống sau:
“Từ hôm được mẹ mua cho chiếc điện thoại để tiện liên lạc, Hùng không muốn rời nó lúc nào. Ngoài những giờ học trên lớp, Hùng lại mở điện thoại lướt web, lên mạng xã hội tán chuyện với bạn bè, chơi điện tử nên đã sao nhãng chuyện học hành. Cô giáo và bố mẹ đã nhắc nhở nhưng Hùng vẫn không thay đổi vì cho rằng đó là cách để thư giãn, giảm bớt căng thẳng sau giờ học.”
A. Hùng là người biết cân đối thời gian giữa học tập và vui chơi. S
B. Sử dụng điện thoại sai mục đích khiến Hùng sao nhãng chuyện học hành. Đ
C. Lướt wed trong thời gian cho phép cũng là một cách thư giãn. Đ
D. Cô giáo và bố mẹ đã quá khắt khe trong việc quản lí cách sử dụng điện thoại của Hùng. S
PHẦN III. TỰ LUẬN 
Câu 1: Thấy chuông báo cháy ở chung cư vang lên, Hằng chạy ra thang máy để thoát hiểm.
a. Hằng đã gặp phải tình huống nguy hiểm gì trong trường hợp trên? Em hãy nhận xét về cách ứng phó của Hằng.
+ Hằng đã gặp phải tình huống hoả hoạn, cháy nổ
+ Hằng làm chưa đúng vì khi cháy nổ người ta sẽ ngắt điện, thang máy sẽ không hoạt động được vì vậy chúng ta nên di chuyển bằng cầu thang bộ xuống tầng một.
b. Nếu em là Hằng trong tình huống trên em sẽ làm như thế nào?
 Khi phát hiện có cháy nổ, hỏa hoạn chúng ta cần:
+ Bình tĩnh
+ Ngắt cầu dao điện.
+ Tìm cách thoát ra khỏi đám cháy (dùng khăn ướt che miệng, đi khom, di chuyển bằng cầu thang bộ) và có thể hỗ trợ người khác tùy theo khả năng cuả mình.
+ Thông báo cho những người xung quanh gọi điện thông báo tới số 114 (thông báo địa điểm vụ cháy).
Câu 2: Sau khi học xong bài “Tiết kiệm”, em đã thực hành tiết kiệm như thế nào trong sinh hoạt và học tập hàng ngày?
- Trong sinh hoạt: Tiết kiệm nước; tiết kiệm điện; tiết kiệm thời gian; không lãng phí đồ ăn, giữ gìn đồ dùng…
- Trong học tập: Tiết kiệm thời gian; tiết kiệm sức lực; giữ gìn, bảo vệ đồ dùng học tập…
Câu 3: Em hãy trình bày một số biện pháp ứng phó khi gặp mưa dông, lốc, sét? Em hãy kể tên các số điện thoại trong tình trạng khẩn cấp?
- Khi gặp tình huống mưa, dông, sấm, sét chúng ta cần: ở trong nhà, tắt thiết bị điện, tìm nơi trú ẩn an toàn, không trú dưới gốc cây, cột điện.
- Các cách ứng phó với tình huống mưa, dông, lốc sét khác: 
+ Không cầm nắm các vật bằng kim loại 
+ Không xem tivi, sử dụng thiết bị điện tử 
+ Không sạc điện thoại lúc này 
+ Thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết để chủ động phòng chống thiên tai
- Các số điện thoại trong tình trạng khẩn cấp
+ 111: Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em
 + 112: Yêu cầu trợ giúp, tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn quốc
 + 113: Gọi công an hoặc cảnh sát khi có việc liên quan tới an ninh, trật tự
 + 114: Gọi cơ quan phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn
  + 115: Gọi cấp cứu y tế.
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